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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/5/2023 đến ngày 20/5/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Văn phòng Chính phủ
	3513/VPCP-TH
	17/5/2023
	V/v thực hiện báo các về tình hình của địa phương
	
	

	2
	Bộ Y tế
	2811/BYT-KHTC
	11/5/2023
	V/v hướng dẫn triển khai Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, vốn vay ODA của ADB
	
	

	3
	Bộ Công Thương
	5/TDH
	05/5/2023
	Báo cáo Tổ Điều hành thị trường trong nước tháng 4 năm 2023
	
	

	4
	Bộ Công Thương
	11/TT-BCT
	08/5/2023
	Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023
	01/8/2023
	

	5
	Bộ Công Thương
	2871/BCT-XTTM
	15/5/2023
	Định hướng xây dựng đề án Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2024
	
	

	6
	 Thủ tướng Chính phủ
	500/QĐ-TTg
	15/5/2023
	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	7
	Văn phòng Chính phủ
	179/TB-VPCP
	17/5/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2023; tổng kết Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
	
	

	8
	Văn phòng Chính phủ
	182/TB-VPCP
	17/5/2023
	Thông báo KL tại cuộc họp về thực hiện KL của LĐCP liên quan đến đàm phán giá bán điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng xong chưa được vận hành
	
	

	9
	Chính phủ
	24/2023/NĐ-CP
	14/5/2023
	Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	01/7/2023
	

	10
	Chính phủ
	22/2023/NĐ-CP
	12/5/2023
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	12/5/2023
	

	11
	Văn phòng Chính phủ
	3570/VPCP-V.I
	18/5/2023
	V/v xử lý sau thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn 06 tỉnh
	
	

	12
	Thủ tướng Chính phủ
	419/TTg-KTTH
	16/5/2023
	Tình hình thực hiện nhiệm vụ, đề án Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ ngày 20/5/2021
	
	

	13
	Văn phòng Chính phủ
	3513/VPCP-TH
	17/5/2023
	V/v thực hiện báo các về tình hình của địa phương
	
	

	14
	Văn phòng Chính phủ
	175/TB-VPCP
	11/5/2023
	Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải
	
	

	15
	Chính phủ
	77/NQ-CP
	12/5/2023
	Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
	
	

	16
	Bộ Tư pháp
	1855/BTP-PBGDPL
	11/5/2023
	V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.
	
	

	17
	Bộ Tư pháp
	127/BC-BTP
	05/5/2023
	Kết quả thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	
	

	18
	Bộ Tư pháp
	1877/HĐPH
	15/5/2023
	V/v hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023.
	
	

	19
	Văn phòng Chính phủ
	32/QĐ-HĐPH
	16/5/2023
	Quyết định về việc kiện toàn thành viên HĐ phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương
	
	

	20
	Bộ Công an
	2703/QĐ-BCA-V03
	09/5/2023
	Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong công an nhân dân năm 2023
	
	

	21
	Văn phòng Chính phủ
	3541/VPCP-PL
	18/5/2023
	V/v Kết quả thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	22
	Bộ Tư pháp
	132/BC-BTP
	16/5/2023
	Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
	
	

	23
	Thanh tra Chính phủ
	1103/CV-TTCP
	16/5/2023
	V/v hoàn thành chuyển đổi mã định danh điện tử theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	24
	Thanh tra Chính phủ
	1116/CV-TTCP
	18/5/2023
	V/v Sử dụng an toàn Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trong tình hình hiện nay
	
	

	25
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	627/QĐ-LĐTBXH
	15/5/2023
	Vv công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	26
	Bộ Tư pháp
	706/QĐ-BTP
	09/5/2023
	V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ Tư pháp
	
	

	27
	 Thủ tướng Chính phủ
	489/QĐ-TTg
	11/5/2023
	Quyết định phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2027
	
	

	28
	 Thủ tướng Chính phủ
	515/QĐ-TTg
	15/5/2023
	Quyết định phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025
	
	

	29
	Chính phủ
	82/NQ-CP
	18/5/2023
	Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững
	
	

	30
	Thủ tướng Chính phủ 
	397/CĐ-TTg
	13/5/2023
	Công điện chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
	
	

	31
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2884/BNN-VPĐP
	11/5/2023
	Về việc rà soát, bổ sung đề xuất mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
	
	

	32
	Bộ Y tế
	2725/BYT-KCB
	09/5/2023
	V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
	
	

	33
	Bộ Y tế
	2811/BYT-KHTC
	11/5/2023
	V/v hướng dẫn triển khai Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, vốn vay ODA của ADB
	
	

	34
	Bộ Tài Chính
	3896/BTC-KBNN
	20/5/2023
	V/v đính chính bản điện tử thông tư số 107/2020/TT-BTC
	
	

	35
	Chính phủ
	23/2023/NĐ-CP
	12/5/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
	[bookmark: _GoBack]01/7/2023
	

	36
	 Thủ tướng Chính phủ
	436/CĐ-TTg
	18/5/2023
	Công điện về khẩn trương báo cáo những kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành chưa được các bộ, cơ quan giải quyết
	
	

	37
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1826/QĐ-BNN-KTHT
	11/5/2023
	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023 gắn với Hội chợ Làng nghề
	
	

	38
	Văn phòng Chính phủ
	3367/VPCP-QHQT
	12/5/2023
	V/v tổ chức Diễn đàn Điều phối “Thúc đẩy phát triển toàn diện khu vực tư nhân ở vùng dân tộc thiểu số”
	
	

	39
	 Thủ tướng Chính phủ
	426/CĐ-TTg
	18/5/2023
	Công điện về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
	
	

	40
	Văn phòng Chính phủ
	3426/VPCP-KGVX
	15/5/2023
	Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023
	
	

	41
	Văn phòng Chính phủ
	180/TB-VPCP
	17/5/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản
	
	

	42
	 Thủ tướng Chính phủ
	12/2023/QĐ-TTg
	15/5/2023
	Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
	
	

	43
	 Thủ tướng Chính phủ
	516/QĐ-TTg
	15/5/2023
	Quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể tỉnh Tuyên Quang
	
	

	44
	Bộ Nội vụ
	2193/BNV-CCVC
	11/5/2023
	V/v thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg và Nghị quyết số 74/NQ-CP
	
	

	45
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
	1856/QĐ-BNN-TCCB
	15/5/2023
	V/v tặng thưởng Bằng khen
	
	



